








TP. ffd Cht Minh, ngayrlb thdng lt ndm 2023

QUYET DINH
V/v gia hgn bd nhiQm nhdn sy'

CHO TICH HQI DoNG TI{ANI.I VIEN CONG TY I.NIIII CIIUNG KIIOAN ACI}

- Cdn cti,Ludt Chtbng khodn t,i S,ttZOtOtglll4 ngay 29/06/2019,

- Cdn cu Diiu lQ Cdng ty T'NIIII Chti'ng khodn ACB;

- Cdn cth Nghi quyAt sii 1661/7'CQD - IIEQT.23 ngdy 05/06/2023 ct)a IIDQT' Ngan hdng
TMCP A Chau v€ IIETV C6ng ty TNHH Ch*ng khodn ACI] (ACBS) nhi1m bi 2023-2028,

- Cdn cu Quyil dinh sii 09/QD-l\DT'V-ACBS.22 ngdy l7/11/2022 cua IID'|'V Cong ty't'NIIIt
Chtlrng khocin ACt] vi chtlrc ndng va nhi1m wt, to chti'c vd hoat d6ng cua IID Nhtin ,yr t,a
Lro"ng thuong,'

- Cdn cdr Quyiit dlnh sii 7l.4/QDNS-ACBS.22 ngdy l8/l l/2022 cila Chu'l'ich ItD't'V Ct)ng ry
I'NIIH Chung khodn ACB vi vi1c fii bd nhiQm nhan sU;

- Cdn cft phA duyQt td trinh ngdy 26/09/2023 cia IID Nhdn sU vd Lro'ng thro'ng ICRS v/v gicr
hqn thd'i gian hi\u htc quyi, dinh bo nhi€m nhdn .su;

- Cdn ctlr yAu cau cdng vi€c,

QUYET DINH

Di6u l: Gia han bO nhiQm 6ng Phan Thinh Duy:

- Chri'c danh: Gi6m d5c chi nhilnh

- Do-n vi: C6ng ty TNI{I I Chfng kho6n ACI] - CN Kh6nh I Ioa.

- 'l'hd'i han b6 nhi6m: tir ngdy 18/lll2O23 d6n ngdy 1710512024.

Di0u 2: Ong Phan'l'hdnh Duy c6 tr6ch nhi0rn thuc hi0n chri'c n[ng vA nhiOm vu thco dung quy ilinh
c0a Phdp lu6t, cria I.Jy ban Chrl'ng kho6n Nhd nu'6'c vA l)ieu le cua C6ng ty 'l'NIIII Ohri'ng
khoiin ACI].

Di6u 3: Quy6t dinh ndy co hiOu luc til ngdy I 811112023.

Didu 4: Ilan 'l'5ng gi6m d5c, ciic do-n vi t4i FIQi so', K0nh
khoiin ACI] vd Ong Phan 

-l'hdnh l)uy chiu

CONG.I'Y.I.NIIH CIIUNG KHOAN ACI}

s6: 3,1.,1 I qa^ls - frt129 .14

Noinh0n:F
- Nhu Di€u 4;

- IIDTV "d€ bdocdo",

- P.QTNNL,P.HC'.lH "lru

CQNG IIO^ XA rrOI CIIU N(;rriA Vil.]'r'NAM

I)Qc l$p -'I'F do - II:lnh phuc

hi0m
ptr6i thuEc C6ng ty 'l'NIIII Chlrng

rhi hanh Quy6t dinh niV. 
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T.P. 116 Chi Minh, ngay/6 thdng)l ndm 2023

QUYET DINH
V/v gia hgn bO nhiQm nhAn sg

CIIU TICH HQI DONG TIIANI{ VIEN CONG TY TNIIII CHUNG KTIOAN ACI}

- Cdn crt LuQt Chung khodn tii SltZOlOtgttt4 ngdy 29/06/2019;
- Cdn c* Diiu tQ C6ng ty INItIl Chmg khodn AClt;
- Cdn cth Nghi quyil sii l66t/TCQD - HDQ7..23 ngdy 05/06/2023 cia IIDQT Ngdn hang

T'MCP i Ct auve UOrf CAng Q T'NUH Chtmg khodn ACB (ACBS) nhi€m k) 2023-2028;

- Cdn crt Quy€t dinh sii 09/QD-IIDTV-ACBS.22 ngiry l7/l t/2022 cfia IIDT'V C6ng ty !'NIIII
Chumg khodn ACB v€ chtlrc ndng vd nhi€m vu, d chtbc va hoat dong cia IID Nhan .rtr vtr

Lmmg thu6'ng;
- Cdn cft Quyih dinh sii 78.5/QDNS-ACBS.22 ngay t8/l l/2022 cua Chi T'ich tIDT'V Cong tt;

I'NI{LI Chimg khodn ACB vA viQc tdi bii nhiQm nhdn sry;

- Cdn c* phA duyQt td trinh ngdy 26/09/2023 cfia IID Nhdn sqrvd Luong thud'ng ACBS v/v gia
hqn bii nhi€m nhdn sv;

- Cdn ctlr y€u cdu cong viAc,

QUYET DINH

DiGu 1: Gia hgn b6 nhiQm Ong Phgm Ilfru Lflp:

- Chrlc danh: Gi6m di5c chi nh6nh

- Don vi: COng ty'INHFI Chring khorin ACB - CN CAn I'ho'.

- 1'h6'i hAn b6 nhi6m: tir ngdy l8lll12023 d6n ngdy 1710512024.

Di6u 2: 6ng Pham Iliru Lap c5 trilch nhiQm thuc hi6n chfc ndng vi nhi0m vu thco dring quy dinh
cta Ph6p ludt, cria U!' ban Chfng kho6n Nhd nuoc vd Didu 16 c0a C6ng ty 'l'NIIII Chfing
kho6n ACI].

Di6u 3: Quy6t clinh ndy c6 hi€u luc tir ngdy l8llll2O23.

Di6u 4: Ban'f6ng giarn d6c, ciic don vi tai II6i so', phAn ph6i thu6c C6ng ty 'l'NIIII Chilng
kho6n ACB vd Ong Pham I Ifr'u LAp chiu triic thihdnh QuySt dinhni:. 
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- Nhu Didu 4;

- IIDTV "dA bdo cdo";
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CONG TY TNHH CHTING KIIOAN ACI}

s6:91.)taDrus- hth\.Lb

Cdn cfi'Quyil dinh sii 78.,

1'NIIII Chitng khodn lCll

CQNG rroA xA rror crrU NGrriA vrii'r'NAM
lAp -'l'q' do - IIanh phfic

3/U)NS-,,1C8f.22 ngdy l8/l l/2022 cia (:hu'l'ich llDl'V L'6ns t.y,

'vA viAc Mi bo nhiAn nhan srr,'

1'P. I16 Chi Minh, ngayl(6 rhangtt ndm 2023

QUYET EINH
V/v gia hqn bd nhipm nhAn sq'

CIru TICII HOI DONG'I'IIANII VIEN CONG'I'Y'I'NIIII CTIITNG KIIOAN ACI}

Cdn ctlr Ludr Chtlrng khodn sii S,ttZOtetgllt4 ngdy 29/06/2019;

Cdn ctb Diiu l€ Cdng ty T'Nllll Chtlng khodn ACU;

Cdn cir Ngh! quy\r t,j tAOtffCQD - IIDQT'.23 ngay 05/06/2023 ct)a IIDQ'I' Ngan hong
'|'MCP i Cnau ui tnX'f Cong ty T'NIIII Chimg khodn ,4CR (ACtlS) nhiAru ki 2023-2028.

Cdn ct? Quyil dinh sii 09/QD-IID'I'V-ACBS.22 ngdy l7/l l/2022 ctta IID'|'V Cong t1t't'NIIII
Chtmg khodn ACII v€ chuc ndng vd nhi€m vq, td chr?c vd hoqt d\ng cua IID Nhan str t,tt
Lro'ng thtrdng,'

- Cdn cte phA duyet td trinh ngdy 26/09/2023 cila IID Nhan sr va lro'ng thrdng ICBS v/v gicr
hqn thdi gian hiQu tqc quyih ttinh bii nhiQm nhan su;

:^- LAn Cff yeu cau cong vtQc,

QUYET DINH

Di0u l: Gia han b6 nhiQm Ong Trin I'rung Dting:

- Chfc danh: Gi6m ddc chi nh6nh

- Do'n vi: C6ng ty 'l'NI II{ Chring kho6n ACll - CN I IAi l)hong.

- Thd'i han b6 nhi6m:lil ngdy l8llll2O23 d6n ngdy 1710512024.

I)idu 2: 6ng'l'rAn Trung Dfrng c6 tr6ch nhi0rn thuc hi0n ch['c ndng vd nhiern vu thco cling quy ilinh
cta Phrip ludt, cua Uj' ban Chf'ng kho6n Nhd nu6'c vd Di6u l0 cua C6ng ty 'l'NIII I Chirng
kho6n ACB.

Quy6t dlnh ndy c6 hiOu luc tir ngdy l8llll2O23.Di6u 3:

Di6u 4: Ilan 'f6ng gi6rn d6c, c6c do'n vi tai IIdi so,

kho6n ACI] vd 6ng'l'ran'l'rung Dirng chiu
h phAn phOi thuoc Cdng ty lNllll (lhrlng
nhiCrn thi hanh Quy6t dinhnay. 
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cONG'r'y lNlrrr cHL-rNG KrroAN ACr]

s6: 9t.A/ &ONs - ft$t Jb
cON(; rrOn xA rr<)r crru N<;rrin vrE'r'NAM

I)dc 16p -'I.g' do - II4nh ph[rc

7'P. f fd Chi Minh, ngity/b rhtingll nrim 2023

QUYET DINH
V/v gia hgn bA nhipm nhiln stp'

CIIU TICH HQI DONG TIIANI'I VIfr,N CONG TY TNIIII CHI]'NG KIIOAN ACI}

- Cdn cti.l.udr Chtlrng khodn sii SltZOtOtgill4 ngdy 29/06/20t9;

- Cdn ctt Diiu tQ Cdng ry T'NIIII Chttug khodn /CB;

- Cdn ct? Nghi qrydt s,i t66ti'fC:QD - I{DQT'.23 ngdy 05/06/2023 cna TIDQI'Ngan hring
'I'MCP I Chdu v€ I{ET'L'Cdng ry'T'NHII Chmg khodn /Cl) (ICBS) nhi€m ki 2023-2028,

Cdn cttr Quyil dinh sii.0g,/QD-IID7.V-lCUS.22 ngdy t7/t t/2022 cua IIDT'V Cong t1.'L'NIItt
Cht?ng khodn ACB vi ch{tc ndng vd nhidm ,r1, i,i chri'c va hoat dong ct)a IID Nhrin ^str vtr
Lrrong thuong;

- Cdn cu Quy1t dinh si TS.2iQD\IS-ACUS.22 ngdy I8/l t/2022 cua C'hi |'ich ItDl'V Cing rt,
1'NllH Chmg khodn ACU t€ vi€c tdi b6 nhi1m nhdn sr;

- Cdn c* ph€ duyQt td' irinh ngiry 26i09/2023 cia IID Nhan ,sU vd Lurmg thrntng ACll.\ trit, yiu
han thdi gian hiAu ftrc qu1:& dinh bo nhi,im nhan .w;

- Cdn ctlr yAu cau cong viAc,

QUYET EINH

Di6u l: Gia han b6 nhi0rn Ong Vfr Nhugn t'hing:

- Chri'c danh: Gi6m d6c chi nhilnh

- [)o'n v!: C6ng ty 1NIIH Chfng khorin ACB - CN Da Ning.

- l'hd1 hqn b6 nhi6m: til ngdy 18/tt/2023 d5n ngdy t7tO5t20Z4.

DiGu 2: 6ng Vfr Nhudn'l'hing c6 triich nhi0rn thuo hiOn chri'c ning vd nhienr vu lhco rlrJrng qul,dinlr
crra I'h6p ludt, cua LJli ban Ch0'ng khodn Nhi nuric vri l)ii,u I0 cua O0ng ry'l'NIiltChu.ng
kho6n nCI].

Di6u 3: Quy6t cllnh ndy c6 hi6u luc ti'ngdy Igfill2O23.
Didu 4: Ilan'l'6ng giifun d6c, ciic don vi rai II6i so., KC

khohn ACI] vA Ong Vfr NhuAn'l'hing chiu rrac

nh phAn ph5i thuOc Cong ry 'l'NIItt ChLr.ng

h icrn thi hdnh Quy6t dinh nar,
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Phụ lục III 

Appendix III 

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN 

CIRRICULLUM VITAE 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020  

của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November !6, 2020  

of the Minister of Finance) 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM 
Independence - Freedom - Happiness 

 
Nha Trang, ngày 17 tháng 11 năm 2023 

Nha Trang, November 17, 2023 
 

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/CIRRICULLUM VITAE 
 

Kính gửi:  
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; 
- Sở Giao dịch chứng khoán. 

To:  
- The State Securities Commission; 
- The Stock Exchange. 
 

1/ Họ và tên: PHAN THÀNH DUY 

2/ Giới tính: Nam 

3/ Ngày tháng năm sinh:  

4/ Nơi sinh:  

5/ Số căn cước công dân:  

    Ngày cấp:                             Nơi cấp:  

6/ Quốc tịch: Việt Nam 

7/ Dân tộc: Kinh 

8/ Địa chỉ thường trú:  

9/ Số điện thoại:  

10/ Địa chỉ email:  



11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty TNHH chứng khoán ACB 

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Giám đốc chi nhánh Khánh 
Hòa. 

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không 

14/ Số CP nắm giữ: 0 CP   chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó: 

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu): 0 CP 

+ Cá nhân sở hữu: 0 CP 

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không có 

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*: 

_________________________ 

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.



 

STT 

 

Mã 

CK  

Họ tên 

 

Tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán 

(nếu 

có)  

Chức 

vụ 

tại 

công 

ty 

(nếu 

có)  

Mối quan 

hệ đối 

với công 

ty/ người 

nội bộ  

Loại hình 

Giấy 

NSH (*) 

(CMND/ 

Passport/ 

Giấy 

ĐKKD)  

Số Giấy 

NSH (*)/ 

NSH  

Ngày cấp  Nơi cấp  

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ liên 

hệ  

Số 

cổ 

phiế

u sở 

hữu 

cuối 

kỳ  

Tỷ lệ 

sở hữu 

cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

của công 

ty/ người 

nội bộ   

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người 

có liên 

quan 

của 

công 

ty/ 

người 

nội bộ  

Lý do 

(khi phát 

sinh thay 

đổi liên 

quan đến 

mục 13 

và 14)  

Ghi chú 

(về việc 

không có 

số Giấy 

NSH và 

các ghi 

chú 

khác)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1   Phan Thành Bá    Bố đẻ        18/11/2023  
Gia hạn 

bổ nhiệm 
 Đã mất 

2   Võ Thị Kính    Mẹ đẻ        18/11/2023  
Gia hạn 

bổ nhiệm 
 

3  Phan Thành Liêm   Anh ruột        18/11/2023  
Gia hạn 

bổ nhiệm 
 

4   Phan Thùy Dung    Chị ruột        18/11/2023  
Gia hạn 

bổ nhiệm 
 

 5   Phan Thùy Trâm     Chị ruột        18/11/2023  
Gia hạn 

bổ nhiệm 
 

6  Phan Thùy Hoa   Chị ruột        18/11/2023  
Gia hạn 

bổ nhiệm 
 

7  Phan Thùy Ngân   Chị ruột        18/11/2023  
Gia hạn 

bổ nhiệm 
 

8  Phan Chiêu Anh   Chị ruột        18/11/2023  
Gia hạn 

bổ nhiệm 
 



 

STT 

 

Mã 

CK  

Họ tên 

 

Tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán 

(nếu 

có)  

Chức 

vụ 

tại 

công 

ty 

(nếu 

có)  

Mối quan 

hệ đối 

với công 

ty/ người 

nội bộ  

Loại hình 

Giấy 

NSH (*) 

(CMND/ 

Passport/ 

Giấy 

ĐKKD)  

Số Giấy 

NSH (*)/ 

NSH  

Ngày cấp  Nơi cấp  

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ liên 

hệ  

Số 

cổ 

phiế

u sở 

hữu 

cuối 

kỳ  

Tỷ lệ 

sở hữu 

cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

của công 

ty/ người 

nội bộ   

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người 

có liên 

quan 

của 

công 

ty/ 

người 

nội bộ  

Lý do 

(khi phát 

sinh thay 

đổi liên 

quan đến 

mục 13 

và 14)  

Ghi chú 

(về việc 

không có 

số Giấy 

NSH và 

các ghi 

chú 

khác)  

9  
Đoàn Phượng 

Linh   Chị dâu        18/11/2023  
Gia hạn 

bổ nhiệm 
 

10  Dương Văn Dền   Anh rể        18/11/2023  
Gia hạn 

bổ nhiệm 
 

11  
Nguyễn Minh 

Phúc   Anh rể        18/11/2023  
Gia hạn 

bổ nhiệm 
 

12  
Huỳnh Thị Bích 

Lan   Vợ        18/11/2023  
Gia hạn 

bổ nhiệm 
 

13  Phan Hương Cát   Con ruột        18/11/2023  
Gia hạn 

bổ nhiệm 
 

14  Phan Duy Tường   Con ruột        18/11/2023  
Gia hạn 

bổ nhiệm 

Học sinh 

tiểu học 

15  Tôn Khá   Cha vợ        18/11/2023  
Gia hạn 

bổ nhiệm 
Đã mất 

16  Huỳnh Thị Hai   Mẹ vợ        18/11/2023  
Gia hạn 

bổ nhiệm 
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Phụ lục III 

Appendix III 

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN 

CIRRICULLUM VITAE 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020  

của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November !6, 2020  

of the Minister of Finance) 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM 
Independence - Freedom - Happiness 

 
Cần Thơ, ngày 17 tháng 11 năm 2023 

Can Tho, November 17, 2023 
 

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/CIRRICULLUM VITAE 
 

Kính gửi:  
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; 
- Sở Giao dịch chứng khoán. 

To:  
- The State Securities Commission; 
- The Stock Exchange. 

 

1/ Họ và tên/Full name: Phạm Hữu Lập 

2/ Giới tính/Sex: Nam 

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth:  

4/ Nơi sinh/Place of birth:  

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ID card No. (or Passport No.):  

  Ngày cấp/Date of issue:                   Nơi cấp/Place of issue:  

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam 

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh 

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence:  

9/ Số điện thoại/Telephone number: 



10/ Địa chỉ email/Email:  

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/Organisation’s name subject to 

information disclosure rules:Công Ty TNHH Chứng Khoán ACB. 

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/Current position 

in an organization subject to information disclosure: Giám đốc Chi nhánh Cần Thơ. 

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other 

companies: Không 

14/ Số CP nắm giữ: 0, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:/Number of owning shares 

0 , accounting for 0% of charter capital, of which: 

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở 

hữu:/Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation): Không 

có  

+ Cá nhân sở hữu/Owning by individual: Không có 

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other owning commitments (if any): Không 

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*/List of affiliated persons of 

declarant: 

 

                                           

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019 
Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019 
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công 

ty/người 

nội bộ 
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p with the 
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internal 

person 

Loại hình 

Giấy NSH 

(*) 

(CMND/Pas

sport/ Giấy 

ĐKKD) 

Type of 

documents(

ID/ 

Passport/ 

Business 

Registratio

n 

Certificate) 

Số Giấy NSH 

(*)/ 

NSH No. 

Ngày cấp 

Date of issue 

Nơi cấp 

Place of issue 

Địa chỉ trụ sở 

chính/Địa chỉ liên 

hệ 

Address/Head 

office address 

Số cổ 

phiếu 

sở hữu 

cuối 

kỳ 

Numbe

r of 

shares 

owned 

at the 

end of 

the 

period 

Tỷ lệ 

sở hữu 

cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Percent

age of 

shares 

owned 
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end of 
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Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 
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đổi liên 

quan đến 

mục 13 
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(when 

arising 

changes 

related 

to 

sections 

of 13 and 

14 ) 

Ghi chú 

(về việc 

không có 

số Giấy 

NSH và 

các ghi chú 

khác) 

Notes (i.e. 

not in 

posession 

of a NSH 

No. and 

other 

notes) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1   
Phạm Hữu 

Thành 
  Bố đẻ          18/11/2023  

Gia hạn 

bổ nhiệm 
  

2  Thái Thị Nhan   Mẹ đẻ        18/11/2023  
Gia hạn 

bổ nhiệm 
Đã mất 

3   
Nguyễn Bình 

Trung 
   Bố vợ          18/11/2023  

Gia hạn 

bổ nhiệm 
  

4   Thái Thị Mai    Mẹ vợ          18/11/2023  
Gia hạn 

bổ nhiệm 
  

5  
Nguyễn Ngọc 

Việt Nga 
  Vợ          18/11/2023  

Gia hạn 

bổ nhiệm 

 

 

6   Phạm Việt Thái    Con          18/11/2023  
Gia hạn 

bổ nhiệm 
  

7   
Phạm Việt 

Cường 
  Con          18/11/2023  

Gia hạn 

bổ nhiệm 
 

8  Phạm Thị Lê   Chị ruột        18/11/2023  
Gia hạn 

bổ nhiệm 
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No. and 

other 

notes) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

9  
Trịnh An 

Khương 
  Anh rễ        18/11/2023  

Gia hạn 

bổ nhiệm 
 

10  
Phạm Văn 

Hoàng 
  Anh 3        18/11/2023  

Gia hạn 

bổ nhiệm 
 

11  
Nguyễn Thị 

Tùng 
  Chị dâu        18/11/2023  

Gia hạn 

bổ nhiệm 
 

12  Phạm Thị Lan   Chị ruột        18/11/2023  
Gia hạn 

bổ nhiệm 
 

13  Trần Văn Tượng   Anh rễ        18/11/2023  
Gia hạn 

bổ nhiệm 
 

14  
Phạm Văn 

Phước 
  Anh ruột        18/11/2023  

Gia hạn 

bổ nhiệm 
 

15  Lê Thị Phương   Chị dâu        18/11/2023  
Gia hạn 

bổ nhiệm 
 

16  Phạm Hữu Sáu   Anh ruột        18/11/2023  
Gia hạn 

bổ nhiệm 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

17  Võ Thị Dân   Chị dâu        18/11/2023  
Gia hạn 

bổ nhiệm 
 

18  Phạm Thị Tuyết   Chị ruột        18/11/2023  
Gia hạn 

bổ nhiệm 
 

19  Lê Văn Đấu   Anh rễ        18/11/2023  
Gia hạn 

bổ nhiệm 
 

20  Phạm Hữu Trí   Anh ruột        18/11/2023  
Gia hạn 

bổ nhiệm 
 

21  Trần Ngọc Mai   Chị dâu        18/11/2023  
Gia hạn 

bổ nhiệm 
 

22  
Phạm Hoàng 

Giang 
  Anh ruột        18/11/2023  

Gia hạn 

bổ nhiệm 
 

23  
Nguyễn Thị 

Xương 
  Chị dâu        18/11/2023  

Gia hạn 

bổ nhiệm 
 

24  
Phạm Thị Liễu 

Ca 
  Em ruột        18/11/2023  

Gia hạn 

bổ nhiệm 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

25  Trần Văn Mười   Em rễ        18/11/2023  
Gia hạn 

bổ nhiệm 
 

26  
Phạm Thị Kim 

Pha 
  Em ruột        18/11/2023  

Gia hạn 

bổ nhiệm 
 

27  
Đặng Minh 

Hùng 
  Em rễ        18/11/2023  

Gia hạn 

bổ nhiệm 
 

28  
Phạm Quốc 

Khởi 
  Em ruột        18/11/2023  

Gia hạn 

bổ nhiệm 
 

29  
Khưu Thị Lan 

Vi 
  Em dâu        18/11/2023  

Gia hạn 

bổ nhiệm 
 

30  Phạm Quốc Hiển   Em ruột        18/11/2023  
Gia hạn 

bổ nhiệm 
 

31  Trần Kim Em   Em dâu        18/11/2023  
Gia hạn 

bổ nhiệm 
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Phụ lục III 

Appendix III 

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN 

CIRRICULLUM VITAE 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020  

của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November !6, 2020  

of the Minister of Finance) 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM 
Independence - Freedom - Happiness 

 
Hải Phòng, ngày 17 tháng 11 năm 2023 

Hai Phong, November 17, 2023 
 

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/CIRRICULLUM VITAE 
 

Kính gửi:  
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; 
- Sở Giao dịch chứng khoán. 

To:  
- The State Securities Commission; 
- The Stock Exchange. 

 

1/ Họ và tên/Full name: TRẦN TRUNG DŨNG 

2/ Giới tính/Sex: Nam 

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth:  

4/ Nơi sinh/Place of birth:  

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ID card No. (or Passport No.):  

Ngày cấp/Date of issue:                      Nơi cấp/Place of Issue:  

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt nam 

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh 

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence:  

9/ Số điện thoại/Telephone number:  

10/ Địa chỉ email/Email:  



11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/Organisation’s name subject to 

information disclosure rules: Công ty TNHH Chứng khoán ACB 

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/Current position 

in an organization subject to information disclosure: Giám đốc Chi nhánh Hải Phòng. 

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies: 

Không có 

14/ Số CP nắm giữ: 0, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:/Number of owning shares 

0, accounting for 0% of charter capital, of which: 

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở 

hữu:/Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation): Không có. 

+ Cá nhân sở hữu/Owning by individual: Không có. 

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other owning commitments (if any): Không có. 

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*/List of affiliated persons of 

declarant: 

 

                                           

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019 
Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019 



 

 

54 

54 

Stt 

No. 

Mã 

CK 

Secu

rities 

symb

ol 

Họ tên Name 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có) 

Securities 

trading 

accounts (if 

available) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có) 

Position at 

the company 

(if available) 

Mối quan 

hệ đối với 

công 

ty/người 

nội bộ 

Relationshi

p with the 

company/ 

internal 

person 

Loại hình 

Giấy NSH 

(*) 

(CMND/Pas

sport/ Giấy 

ĐKKD) 

Type of 

documents(

ID/ 

Passport/ 

Business 

Registratio

n 

Certificate) 

Số Giấy NSH 

(*)/ 

NSH No. 

Ngày cấp 

Date of issue 

Nơi cấp 

Place of issue 

Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ 

liên hệ 

Address/Head office address 

Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ 

Number 

of shares 

owned at 

the end 

of the 

period 

Tỷ lệ sở 
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to 
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of 13 and 

14 ) 
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NSH và 

các ghi chú 

khác) 
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not in 

posession 

of a NSH 

No. and 

other 

notes) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1   
Trần Trung 

Dũng 
 

Giám đốc 

Chi nhánh 

Hải phòng 

          18/11/2023  
Gia hạn 

bổ nhiệm 
  

1.01   
Trần Thị 

Xiêm 
  Mẹ đẻ        18/11/2023  

Gia hạn 

bổ nhiệm 
  

1.02  
Trần Trung 

Xướng  
   Cha đẻ          18/11/2023  

Gia hạn 

bổ nhiệm 
 Đã mất 

1.03  
Bùi Trọng 

Kình 
  Bố Vợ        18/11/2023  

Gia hạn 

bổ nhiệm 
 

1.04  
Nguyễn Thị 

Hạnh 
  Mẹ Vợ        18/11/2023  

Gia hạn 

bổ nhiệm 
 

1.05  
Bùi Thu 

Thủy 
   Vợ          18/11/2023  

Gia hạn 

bổ nhiệm 
 

1.06  
Trần Thu 

Anh 
  Con ruột        18/11/2023  

Gia hạn 

bổ nhiệm 
 

1.07  
Trần Ngọc 

Linh 
  Con ruột        18/11/2023  

Gia hạn 

bổ nhiệm 
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Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

của công 

ty/người 

nội bộ 

Time the 

person 

became an 

affiliated 

person/ 

internal 

person 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan 

của công 

ty/người 

nội bộ 

Time the 

person 

ceased to 

be an 

affiliated 

person/ 

internal 

person 

Lý do 

(khi phát 

sinh thay 

đổi liên 

quan đến 

mục 13 

và 14) 

Reasons 

(when 

arising 

changes 

related 

to 

sections 

of 13 and 

14 ) 

Ghi chú 

(về việc 

không có 

số Giấy 

NSH và 

các ghi chú 

khác) 

Notes (i.e. 

not in 

posession 

of a NSH 

No. and 

other 

notes) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1.08  
Trần Minh 

Cường 
  Anh ruột        18/11/2023  

Gia hạn 

bổ nhiệm 
 

1.09  
Trần Thị 

Tuyết Mai 
  Chị ruột        18/11/2023  

Gia hạn 

bổ nhiệm 
 

1.10  
Trần Đức 

Hùng 
  Anh ruột        18/11/2023  

Gia hạn 

bổ nhiệm 
 

1.11  
Nguyễn Thị 

Thu Hà 
  Chị Dâu        18/11/2023  

Gia hạn 

bổ nhiệm 
 

1.12  
Nguyễn Văn 

Thượng 
  Anh Rể        18/11/2023  

Gia hạn 

bổ nhiệm 
 

1.13  
Hoàng Thị 

Đường 
  Chị Dâu        18/11/2023  

Gia hạn 

bổ nhiệm 
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Phụ lục III 

Appendix III 

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN 

CIRRICULLUM VITAE 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020  

của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November !6, 2020  

of the Minister of Finance) 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM 
Independence - Freedom - Happiness 

 
Đà Nẵng, ngày 17 tháng 11 năm 2023 

Da Nang, November 17, 2023 
 

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/CIRRICULLUM VITAE 
 

Kính gửi:  
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; 
- Sở Giao dịch chứng khoán. 

To:  
- The State Securities Commission; 
- The Stock Exchange. 

 

1/ Họ và tên/Full name: VŨ NHUẬN THẮNG 

2/ Giới tính/Sex: Nam 

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth:  

4/ Nơi sinh/Place of birth:  

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ID card No. (or Passport No.):  

Ngày cấp/Date of issue:                       Nơi cấp/Place of issue: 

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam 

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh 

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence:  

9/ Số điện thoại/Telephone number:  



10/ Địa chỉ email/Email:  

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/Organisation’s name subject to 

information disclosure rules: Công ty TNHH Chứng khoán ACB. 

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/Current position 

in an organization subject to information disclosure: Giám đốc Chi nhánh Đà Nẵng 

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other 

companies: Không. 

14/ Số CP nắm giữ: 0, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:/Number of owning 

shares…0…, accounting for ..0...% of charter capital, of which: 

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở 

hữu:/Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation):Không. 

+ Cá nhân sở hữu/Owning by individual: Không. 

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other owning commitments (if any): Không. 

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*/List of affiliated persons of 

declarant: 

 

                                           
*
 Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019 

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019 



 

 3 

3 

Stt 

No. 
Mã CK 

Securities 

symbol 
Họ tên Name 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán (nếu 

có) 
Securities 

trading 

accounts 

(if 

available) 

Chức vụ tại 

công ty 

(nếu có) 
Position at 

the 

company 

(if 

available) 

Mối quan 

hệ đối 

với công 

ty/người 

nội bộ 
Relations

hip with 

the 

company/ 
internal 

person 

Loại hình Giấy 

NSH (*) 

(CMND/Passport/ 

Giấy ĐKKD) 
Type of 

documents(ID/ 
Passport/ 
Business 

Registration 

Certificate) 

Số Giấy 

NSH (*)/ 

NSH No. 
Ngày cấp 

Date of issue 
Nơi cấp Place 

of issue 

Địa chỉ trụ sở 

chính/Địa chỉ 

liên hệ 
Address/Head 

office address 

Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ 
Number 

of shares 

owned at 

the end 

of the 

period 

Tỷ lệ 

sở hữu 

cổ 

phiếu 

cuối 

kỳ 
Percent

age of 

shares 

owned 

at the 

end of 

the 

period 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

của công 

ty/người 

nội bộ 
Time the 

person 

became an 

affiliated 

person/ 
internal 

person 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan 

của công 

ty/người 

nội bộ 
Time the 

person 

ceased to 

be an 

affiliated 

person/ 
internal 

person 

Lý do 

(khi phát 

sinh thay 

đổi liên 

quan đến 

mục 13 

và 14) 
Reasons 

(when 

arising 

changes 

related 

to 

sections 

of 13 and 

14 ) 

Ghi chú 

(về việc 

không có 

số Giấy 

NSH và 

các ghi chú 

khác) 
Notes (i.e. 

not in 

posession 

of a NSH 

No. and 

other 

notes) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1   Vũ Nhuận 

Thắng  
Giám đốc 

Chi nhánh 

Đà Nẵng 
          18/11/2023  

Gia hạn 

bổ nhiệm 
  

1.01   Đinh Thị Thanh    Vợ         18/11/2023  
Gia hạn 

bổ nhiệm 
  

1.02    Vũ Nhuận 

Phương Nhi    Con gái          18/11/2023  
Gia hạn 

bổ nhiệm 
  

1.03   Vũ Nhuận Phúc 

Vinh      Con trai          18/11/2023  
Gia hạn 

bổ nhiệm 
  

1.04   Vũ Ngọc Hà   Bố đẻ          18/11/2023  
Gia hạn 

bổ nhiệm 
 

1.05    Lương Thị Ngà     Mẹ đẻ          18/11/2023  
Gia hạn 

bổ nhiệm 
  

1.06   Đinh Văn Inh     Bố vợ          18/11/2023  
Gia hạn 

bổ nhiệm 
 

1.07   Mai Thị Nhâm     Mẹ vợ           18/11/2023  
Gia hạn 

bổ nhiệm 
Đã mất 



 

 4 

4 

Stt 

No. 
Mã CK 

Securities 

symbol 
Họ tên Name 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán (nếu 

có) 
Securities 

trading 

accounts 

(if 

available) 

Chức vụ tại 

công ty 

(nếu có) 
Position at 

the 

company 

(if 

available) 

Mối quan 

hệ đối 

với công 

ty/người 

nội bộ 
Relations

hip with 

the 

company/ 
internal 

person 

Loại hình Giấy 

NSH (*) 

(CMND/Passport/ 

Giấy ĐKKD) 
Type of 

documents(ID/ 
Passport/ 
Business 

Registration 

Certificate) 

Số Giấy 

NSH (*)/ 

NSH No. 
Ngày cấp 

Date of issue 
Nơi cấp Place 

of issue 

Địa chỉ trụ sở 

chính/Địa chỉ 

liên hệ 
Address/Head 

office address 

Số cổ 

phiếu sở 

hữu cuối 

kỳ 
Number 

of shares 

owned at 

the end 

of the 

period 

Tỷ lệ 

sở hữu 

cổ 

phiếu 

cuối 

kỳ 
Percent

age of 

shares 

owned 

at the 

end of 

the 

period 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

của công 

ty/người 

nội bộ 
Time the 

person 

became an 

affiliated 

person/ 
internal 

person 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan 

của công 

ty/người 

nội bộ 
Time the 

person 

ceased to 

be an 

affiliated 

person/ 
internal 

person 

Lý do 

(khi phát 

sinh thay 

đổi liên 

quan đến 

mục 13 

và 14) 
Reasons 

(when 

arising 

changes 

related 

to 

sections 

of 13 and 

14 ) 

Ghi chú 

(về việc 

không có 

số Giấy 

NSH và 

các ghi chú 

khác) 
Notes (i.e. 

not in 

posession 

of a NSH 

No. and 

other 

notes) 

1.08  
Vũ Minh 

Vượng 
  Anh trai        18/11/2023  

Gia hạn 

bổ nhiệm 
 

1.09  Vũ Thị Oanh   Chị gái        18/11/2023  
Gia hạn 

bổ nhiệm 
 

1.10  Vũ  Đức Lợi   Em trai        18/11/2023  
Gia hạn 

bổ nhiệm 
 

1.11  
Phạm Thị 

Bình   Chị dâu        18/11/2023  
Gia hạn 

bổ nhiệm 
 

1.12  

 

Phạm Cao 

Thiều 
  Anh rể        18/11/2023  

Gia hạn 

bổ nhiệm 
 

1.13  
Đỗ Thị Mai 

Hương   Em dâu        18/11/2023  
Gia hạn 

bổ nhiệm 
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